
Giải nhất

TT Mã SV Họ tên Đội

1 B1608741 Nguyễn Thúy Linh 6

2 B1600428 Đinh Đoàn Kim Châu 6

3 B1607239 Lê Thị Trúc Linh 6

4 B1606165 Huỳnh Thị Nga 6

5 M3215018 Phan Tuyết Mai 6

Giải nhì

TT Mã SV Họ tên Đội

1 B1402581 Lê Thị Thùy Linh 1

2 B1402189 Mạc Thị Mỹ Ngọc 1

3 B1403045 Võ Thị Mai Phương 1

4 B1411061 Võ Thị Kiều 1

5 B1611131 Triệu Tiểu Vân 1

Giải ba

TT Mã SV Họ tên Đội

1 B1501178 Trần Thị Kim Ngân 8

2 B1501733 Võ Thị Hồng Nga 8

3 B1501762 Thạch Thị Ngọc Vân 8

4 B1501635 Phạm Thị Tuyết Xuân 8

5 B1501631 Nguyễn Ngọc Tuyết 8

Giải khuyến khích

TT Mã SV Họ tên Đội

1 B1403996 Nguyễn Xuân Khuê 2

2 B1404972 Trần Thị Cẩm Loan 2

3 B1501089 Nguyễn Công Lý 2

4 B1407178 Lê Thị Hằng Ni 2

5 B1303450 Đoàn Thị Trinh 2

6 B1506063 Hồ Phạm Kim Oanh 4

7 b1502901 Võ Trần Anh Thư 4

8 B1504605 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 4

9 b1501895 Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc 4

10 B1407444 Phan Thị Trinh 4
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